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TÓM TẮT

Xét nghiệm nhuộm Gram và AFB giúp khu trú được vi khuẩn gây bệnh thuộc Gram (-) hay (+), cầu khuẩn hay trực khuẩn, bán định lượng vi khuẩn lao, từ đó giúp cho các bác sĩ điều trị có thể khu trú được loại kháng sinh để sử dụng trong thời gian chờ kết quả định danh [1]. Một trong những yêu cầu bắt buộc để kiểm soát chất lượng xét nghiệm là tham gia các chương trình ngoại kiểm, qua đó có thể phân tích, đánh giá năng lực thực hiện của đơn vị nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm [2],[3],[5]. Nghiên cứu này nhằm đánh giá năng lực xử lý tình huống trong xét nghiệm, khả năng thực hiện xét nghiệm nhuộm Gram, AFB của các PXN vi sinh lâm sàng, qua dữ liệu kết quả ngoại kiểm do Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM triển khai cho các phòng xét nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Đồng bằng Sông cửu Long, Miền Trung và Tây Nguyên. Kết quả ghi nhận: xử lý tình huống trong xét nghiệm được các đơn vị giải quyết khá tốt, 80% PXN đạt từ 75 - 90% điểm mục tiêu và có 10% PXN đạt điểm đúng tuyệt đối. Thực hiện nhuộm Gram: 21,4% PXN đạt điểm tuyệt đối (đạt 100% điểm mục tiêu), nhưng vẫn còn nhiều PXN cho kết quả dưới điểm mục tiêu (<50% điểm mục tiêu). Nội dung nhuộm Ziehl-Neelsen tìm trực khuẩn kháng acid (AFB): PXN có điểm đúng tuyệt đối chiếm đến 79,1%, không có PXN nào có điểm mục tiêu dưới 50% trong suốt chu kỳ thực hiện.
Từ khoá: xét nghiệm vi sinh lâm sàng, chất lượng xét nghiệm, ngoại kiểm.

Từ viết tắt: BV (bệnh viện), PKĐK (phòng khám đa khoa), PXN (phòng xét nghiệm), Q/H (quận/huyện).

SUMMARY

THE CAPACITY OF SOLVING SITUATIONS IN DIAGNOSIS AND GRAM STAIN, AFB TEST PERFORMANCE IN CLINICAL MICROBIOLOGY LABORATORIES

The Gram stain and AFB tests help to localize the pathogenic bacteria which belongs to the Gram (-) or (+), cocci or bacilli, semiquantitative tuberculosis bacterium, which helps medical doctors can localize what antibiotic can be used while awaiting the identificating results [1]. One of the mandatory requirements to control quality in laboratories is participating the External Quality Assessment schemes (EQAs), which can analyze and assess the carrying capacity of the unit in order to improve the quality of tests [2],[3],[5]. This study aimed to assess the capacity of handling situations in the medical test, the ability to perform Gram stain tests, AFB tests at clinical microbiology laboratories, through EQA results data of Center for Standardization and Quality control in medical Laboratory of HCMC that deployed EQAs for medical laboratories in Ho Chi Minh City (HCMC), Mekong Delta, the Central, Highlands. Results: the medical laboratories resolved handling situation in the the medical test well, 80% of laboratories reached 75 - 90% target point and 10% of laboratories reached absolute point. Gram stain: 21.4% of laboratories get the absolute point (100% target point), but still many laboratories reached below target point (<50% target point). Content of Ziehl-Neelsen staining find Acid Fast Bacillus (AFB): 79.1% of laboratories reached absolute  point, without any medical laboratories reached <50% target point during the implementation cycle.
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